
SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Đoàn Trí An
Ngày sinh: 06/10/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132374

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 17/04/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132375

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Lý Nhựt Gia Bảo
Ngày sinh: 08/09/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132376

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Cao Thế Duy
Ngày sinh: 26/10/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132377

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Hùng Anh Duy
Ngày sinh: 12/05/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132378

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Lư Thảo Duyên
Ngày sinh: 22/01/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132379

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Danh Phát Đạt
Ngày sinh: 11/01/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132380

Lớp: 6A3  Niên khóa:

2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Ngô Thanh Đạt
Ngày sinh: 28/07/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132381

Lớp: 6A3  Niên khóa:

2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng



SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Lê Quốc Định
Ngày sinh: 28/11/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132382

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trương Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 03/12/2012
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132383

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trần Gia Hân
Ngày sinh: 07/05/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132384

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Phan Minh Hiếu
Ngày sinh: 27/05/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132385

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trần Huy Hiếu
Ngày sinh: 16/04/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132386

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Thạch Nguyễn Bảo Huy
Ngày sinh: 23/12/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132387

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trương Gia Huy
Ngày sinh: 16/02/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132388

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Võ Thành Huy
Ngày sinh: 11/06/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132389

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng



SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Phạm Hoàng Kha
Ngày sinh: 11/10/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132391

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Lê Nguyễn Đăng Khôi
Ngày sinh: 12/06/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132392

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Kim
Ngày sinh: 10/05/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132390

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Huỳnh Thúy Loan
Ngày sinh: 08/11/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132432

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Thái Hoàng My
Ngày sinh: 15/10/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132393

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Tô Phương Nga
Ngày sinh: 17/12/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132394

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Trí Nghĩa
Ngày sinh: 13/06/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132395

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Huỳnh Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 03/11/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132396

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng



SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Huỳnh Phúc Nguyên
Ngày sinh: 21/10/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132397

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Đỗ Thị Cẩm Như
Ngày sinh: 22/01/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132398

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trần Bảo Như
Ngày sinh: 08/08/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132399

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 07/10/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132400

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Chí Quang
Ngày sinh: 22/04/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132401

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Dương Thanh Sang
Ngày sinh: 07/02/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132402

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Đoàn Bùi Quốc Thái
Ngày sinh: 25/11/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132406

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Tô Duy Thông
Ngày sinh: 16/06/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132407

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng



SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Danh Thị Anh Thư
Ngày sinh: 22/08/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132408

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Trần Minh Tiến
Ngày sinh: 01/08/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132403

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Võ Thị Ngọc Trân
Ngày sinh: 24/10/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132409

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 05/02/2013
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132415

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Vương Lê Hải Tuấn.
Ngày sinh: 08/09/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132404

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Lê Cát Tường
Ngày sinh: 03/10/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132405

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Phạm Tường Vi
Ngày sinh: 26/01/2012
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132411

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 01/10/2009
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2404132412

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng



SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Hải Vy
Ngày sinh: 07/01/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132413

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Phạm Như Ý
Ngày sinh: 28/04/2013
Giới tính: Nữ
Mã học sinh: 2404132414

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Tạ Trung Hoà
Ngày sinh: 24/06/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2302639402

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng

SGD - ĐT KIÊN GIANG
T RƯỜ NG T HCS- T HPT

MO NG T HỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc

THẺ HỌC SINH
Họ tên: Nguyễn Trường Vinh
Ngày sinh: 21/07/2012
Giới tính: Nam
Mã học sinh: 2302639475

Lớp: 6A3  Niên khóa:
2024-2028

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Dũng


